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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Nhóm từ nào sau đây chỉ chứa các tính từ? 

A. mải mê, kì lạ, che chở, chơi 

B. xanh đậm, cong, buốt lạnh, xum xuê 

C. lớn, chen chúc, vung vẩy, chói chang 

D. mát mẻ, chao liệng, thơm thơm, giòn 

Câu 2. Xét về từ loại, từ nào dưới đây khác với các từ còn lại? 

A. đỏ ối 

B. rực rỡ 

C. hoa hồng 

D. sầm uất 

Câu 3. Từ "đường" nào KHÔNG cùng nhóm về nghĩa với các trường hợp còn lại: bưởi đường, đường hô 

hấp, đường điện, đường ống? 

A. bưởi đường 

B. đường hô hấp 

C. đường ống 

D. đường điện 

Câu 4. Từ ngữ được gạch chân trong đoạn văn dưới đây thay thế cho từ ngữ nào: 

"(1) Trên một doi đất, có đám người xúm xít ngồi dưới chòm cây khô, ánh lửa chiếu qua vai những cái bóng 

quay lưng về mé sông, vờn qua vờn lại trên những chiếc xuồng ghếch mũi kéo lên bãi bùn bên dưới chỗ họ 

ngồi khiến cho những chiếc xuồng kia trông như động đậy muốn bò lên bãi. (2) Hình như những người 

ngồi đó đang bàn cãi về chuyện giặc Pháp có dám tiến sâu vào vùng này hay không." 

(Đoàn Giỏi) 

A. họ 

B. giặc Pháp 

C. đám người xúm xít ngồi dưới chòm cây khô 

D. những cái bóng quay lưng về mé sông 



 

 

 

 

Câu 5. Chủ ngữ trong câu: "Khi những bông hoa gạo bắt đầu thưa thớt, tiếng ve bất đầu cất lên rụt rè, thì 

hàng cây phượng vĩ cũng bắt đầu nhận lấy sắc đỏ từ cây gạo chuyển sang, mỗi lúc một ào ạt." là gì? 

A. những bông hoa gạo 

B. tiếng ve 

C. hàng cây phượng vĩ 

D. cây gạo 

Câu 6. Câu văn nào dưới đây KHÔNG sử dụng biện pháp so sánh? 

A. Những cánh buồm được nắng chiếu vào hồng rực như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. 

B. Con mèo vằn trong tranh to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến. 

C. Trong vườn, mỗi đóa hoa xinh đẹp như một nàng tiên xúng xính váy màu. 

D. Phú Quốc luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. 

Câu 7. Chủ ngữ của câu "Chiếc áo choàng đục trắng mà bầu trời đang khoác dầm dề cả tháng nay đã bị 

cuốn phăng đi." (Trần Mai Hạnh) là gì? 

A. Chiếc áo choàng 

B. Chiếc áo choàng đục trắng 

C. Chiếc áo choàng đục trắng mà bầu trời đang khoác dầm dề 

D. Chiếc áo choàng đục trắng mà bầu trời đang khoác dầm dề cả tháng nay 

Câu 8. Câu tục ngữ nào dưới đây KHÔNG chứa cặp từ trái nghĩa? 

A. Bán anh em xa, mua láng giềng gần 

B. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau 

C. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già 

D. Một giọt máu đào hơn ao nước lã 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

Này chú gà nâu 

Cãi nhau gì thế 

Này chị vịt bầu 

Chớ gào ầm ĩ. 

 

Bàn tay nhỏ nhắn 

Phe phẩy quạt nan 

Đều đều ngọn gió 

Rung rinh góc màn. 

 

Hương bưởi, hương cau 

Lần vào tay quạt 

Cho bà nằm mát 

Giữa vòng gió thơm. 

 

Bà tớ ốm rồi 

Cánh màn khép rủ 

Hãy yên lặng nào 

Cho bà tớ ngủ. 

Bà ơi hãy ngủ 

Có cháu ngồi bên 

Căn nhà văng vẻ 

Khu vườn lặng im. 

 

 (Giữa vòng gió thơm, Quang Huy) 

Câu 1 (0,5 điểm). Tìm trong bài thơ trên một từ đồng nghĩa với từ "yên lặng". 

 ...................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

Câu 2 (1,0 điểm). Xét theo mục đích nói, câu thơ "Hãy yên lặng nào" thuộc kiểu câu gì? Nêu tác dụng của 

kiểu câu này trong khổ thơ. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 3 (1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về hình ảnh "vòng gió thơm"? Hình ảnh ấy khiến em tưởng tượng ra 

không gian căn nhà như thế nào? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 4 (1,0 điểm). Hãy nhận xét về thái độ và tình cảm mà bạn nhỏ dành cho người bà của mình trong bài 

thơ trên. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5 (1,0 điểm). Từ hành động của bạn nhỏ trong bài thơ, hãy nêu ít nhất hai việc em có thể làm để chăm 

sóc người thân của mình khi người đó bị ốm. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6 (0,5 điểm). Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ nói về tình cảm gia đình. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7 (3,0 điểm). Hiện nay, một số người già ở với con cháu nhưng không được chăm sóc chu đáo. Một số 

người lí giải rằng đó là do con cháu của họ quá bận rộn. Em hãy viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nêu ý kiến 

của bản thân em về hiện tượng này. 

-------- Hết -------- 

 


